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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN PHÙ YÊN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 11/2012/NQ-HĐND
	Phù Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2012


NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách
 địa phương năm 2013 huyện Phù Yên

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ YÊN 

KHÓA XIX - KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ  điều 11 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND  ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013;

Căn cứ báo cáo thẩm tra số 77/BC-KTXH ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh kế - xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận, biểu quyết của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Phù Yên khoá XIX;


Xét tờ trình số 261/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của UBND huyện Phù Yên, về việc đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013, với nội dung như sau:

	A
	Tổng chi NS địa phương năm 2013
	487.119
	triệu đồng

	I
	Chi đầu tư XDCB - CTMT
	28.270
	triệu đồng

	
1
	Chi đầu tư XDCB
	12.750
	triệu đồng

	2
	Chi chương trình mục tiêu TW
	13.935
	triệu đồng

	3
	Chi  chương trình MT địa phương
	2.180
	triệu đồng

	II
	Chi thường xuyên
	458.254
	triệu đồng

	1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	14.440
	triệu đồng

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục - đào Tạo
	270.865
	triệu đồng

	3
	Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch 
	22.865
	triệu đồng

	4
	Chi sự nghiệp Văn hoá - thể Thao
	2.015
	triệu đồng

	5
	Chi sự nghiệp Truyền thanh truyền hình
	2.100
	triệu đồng

	6
	Chi đảm bảo xã hội 
	25.043
	triệu đồng

	7
	Chi quản lý  hành chính 
	101.926
	triệu đồng

	-
	Chi Ban Chỉ đạo 03
	140
	triệu đồng

	-
	Chi huyện uỷ
	6.825
	triệu đồng

	-
	Chi quản lý nhà nước cấp huyện 
	10.645
	triệu đồng

	-
	Chi kinh phí  sinh hoạt phí  HĐND
	200
	triệu đồng

	-
	Chi kinh phí hoạt động  HĐND
	510
	triệu đồng

	-
	Chi khối dân
	3.525
	triệu đồng

	-
	Chi thường xuyên ngân  sách cấp xã
	80.081
	triệu đồng

	8
	Chi Trung tâm Chính trị 
	1.650
	triệu đồng

	9
	Chi An ninh quốc phòng
	7.750
	triệu đồng

	10
	Chi khác ngân sách
	750
	triệu đồng

	11
	Dự phòng ngân sách huyện
	6.900
	triệu đồng

	12
	Dự phòng ngân sách xã
	1.950
	triệu đồng

	B
	Dự kiến chi từ nguồn tăng thu ngân sách 
	3.325
	triệu đồng


(có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2.  Hiệu lực thi hành

 
Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện Phù Yên khóa XIX, kỳ họp thứ 5 thông qua .
Điều 3. Tổ chức thực hiện
HĐND huyện giao cho UBND huyện: Quyết định phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn, tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách  năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật.

HĐND huyện giao cho thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và các vị đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò trách nhiệm, tổ chức giám sát việc thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2013, đồng thời phối kết hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt nam các cấp, tổ chức tuyên truyền nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện Phù Yên khoá XIX, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

	Nơi nhận:                                                                                

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Sơn La (b/c);

- Các Ban HĐND tỉnh Sơn La (b/c);

- Văn phòng HĐND,UBND tỉnh Sơn La (b/c);

- Sở Tài chính Sơn La (b/c);

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La (b/c);

- Sở Tư pháp tỉnh Sơn La (b/c);

- TT Huyện uỷ, HĐND - UBND huyện;                                                  
- Đại biểu HĐND huyện khoá XIX;

- Lãnh đạo văn phòng HĐND - UBND huyện;

- Lưu VP.
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hoàng Quốc Khánh


Phụ lục số 01

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết  số 11/2012/NQ-HĐND  ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính:Nghìn  đồng
	TT
	Nội dung thu
	Dự toán UBND tỉnh giao năm 2013
	Dự toán HĐND huyện giao 
năm 2013

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	489.519.000
	492.844.000

	I
	Thu ngân sách trên địa bàn
	38.850.000
	42.175.000

	1
	Thu quốc doanh
	150.000
	165.000

	 
	 - Thuế gía trị gia tăng
	 
	 

	 
	 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
	 
	 

	 
	 - Thuế môn bài
	 
	 

	 
	 - Thuế tài nguyên
	 
	 

	2
	Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh
	20.000.000
	22.000.000

	 
	 - Thuế giá trị gia tăng
	 
	 

	 
	 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
	 
	 

	 
	 - Thuế môn bài
	 
	 

	 
	 - Thuế tài nguyên
	 
	 

	 
	 - Thu khác
	 
	 

	3
	Thu phí, lệ phí
	850.000
	940.000

	4
	Thu phí trước bạ
	5.300.000
	5.900.000

	5
	Thu cấp quyền sử dụng đất
	8.000.000
	8.000.000

	6
	Thuế thu nhập cá nhân
	650.000
	720.000

	7
	Thu tiền thuê đất
	400.000
	450.000

	8
	Thu khác ngân sách trong đó: Gồm thu từ ATGT, Nhà máy điện suối sập
	3.500.000
	4.000.000

	II
	Nguồn CCTL từ tăng thu năm 2011
	 
	 

	III
	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	450.669.000
	450.669.000

	1
	  Bố sung cân đối thường xuyên
	434.554.000
	434.554.000

	2
	 Bổ sung cân đối CTMT ngân sách địa phương
	2.180.000
	2.180.000

	3
	 Bổ sung cân đối CTMT ngân sách TW
	13.935.000
	13.935.000


Phụ lục số 02
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

	STT
	Nội dung chi
	Dự toán UBND
 tỉnh giao năm 2013
	 Dự toán  HĐND huyện giao  năm 2013 

	
	
	
	

	 
	Tổng chi ngân sách địa phương
	487.119.000
	490.444.000

	A
	Chi cân đối ngân sách huyện
	487.119.000
	487.119.000

	I
	Chi đầu tư XDCB
	12.750.000
	12.750.000

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	5.600.000
	5.600.000

	 
	- Chi xây dựng cơ bản 
	4.480.000
	4.480.000

	 
	- KP công tác quy hoạch, giao đất kiểm kê đất đai
	1.120.000
	1.120.000

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	7.150.000
	7.150.000

	II
	Chương trình mục tiêu NSTW
	13.935.000
	13.935.000

	1
	KP hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	13.935.000
	13.935.000

	 
	- Vốn đầu tư
	0
	0

	 
	- Vốn sự nghiệp 
	13.935.000
	13.935.000

	III
	Chương trình MT - NS  địa phương
	2.180.000
	2.180.000

	1
	KP thực hiện cuộc VĐTD ĐKXDĐS khu dân cư
	1.032.000
	1.032.000

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ hoạt động thường xuyên 
	508.000
	508.000

	3
	Hỗ trợ các HĐ VH nhân ngày đại đoàn kết toàn dân 
	640.000
	640.000

	IV
	Chi thường xuyên
	458.254.000
	458.254.000

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	14.440.000
	14.440.000

	 
	- Sự nghiệp nông lâm nghiệp 
	2.610.000
	2.610.000

	 
	- KP hỗ trợ bản đặc biết khó khăn
	4.150.000
	4.150.000

	 
	- KP bảo vệ rừng trong mùa khô
	290.000
	290.000

	 
	- Sự nghiệp thuỷ lợi 
	1.990.000
	1.990.000

	 
	- Chi sự nghiệp giao thông công nghiệp 
	1.450.000
	1.450.000

	 
	- Chi sự nghiệp giao thông nông thôn
	1.500.000
	1.500.000

	 
	- Sự nghiệp kiết thiết thị chính
	600.000
	600.000

	 
	- Chi sự nghiệp môi trường 
	750.000
	750.000

	 
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.100.000
	1.100.000

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục 
	270.865.000
	270.865.000

	 
	- KP chi thường xuyên 
	210.593.000
	210.593.000

	
	- KP thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	11.460.000
	11.460.000

	
	 - KP thực hiện QĐ số 85/QĐ-CP; Nghị quyết số 370/2011/HĐND
	7.300.000
	7.300.000

	
	 - KP thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP và Nghị định số 54/NĐ-CP
	28.997.000
	28.997.000

	
	- Hỗ trợ học sinh qua sông hồ theo Nghị quyết số 331/2010/NQ- HĐND
	340.000
	340.000

	
	- KP hoạt động của Trung tâm giáo dục cộng đồng
	655.000
	655.000

	
	-  Hỗ trợ học sinh 3, 4 và 5 tuổi theo QĐ số 239/QĐ-TTg
	4.350.000
	4.350.000

	
	       - Chế độ chính sách tăng thêm sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	2.850.000
	2.850.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	4.320.000
	4.320.000

	3
	Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch
	22.865.000
	22.865.000

	
	- Chi thường xuyên Trung tâm y tế
	20.141.000
	20.141.000

	
	- Chi thường xuyên y tế xã
	535.000
	535.000

	
	- KP thực hiện chính sách y tế bản
	1.578.000
	1.578.000

	
	- Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	131.000
	131.000

	
	- KP mua trang thiết bị y tế
	350.000
	350.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	130.000
	130.000

	4
	Chi sự nghiệp Văn hoá - thể thao
	2.015.000
	2.015.000

	
	- Chi thường xuyên
	1.015.000
	1.015.000

	
	- KP TH cuộc vận động TDĐKXDĐS dân cư cấp huyện
	100.000
	100.000

	
	- KP hỗ trợ đầu tư thiết chế VHCS (Bản ĐBKK)
	700.000
	700.000

	
	- Kp tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn
	150.000
	150.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	50.000
	50.000

	5
	Chi sự nghiệp Truyền thanh truyền hình
	2.100.000
	2.100.000

	
	- Chi Thường Xuyên
	2.031.000
	2.031.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	69.000
	69.000

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	25.043.000
	25.043.000

	 
	- KP thực hiện trợ cấp hưu xã
	6.400.000
	6.400.000

	 
	- KP thực hiện chính sách phòng chống ma tuý 
	1.650.000
	1.650.000

	 
	- KP hỗ trợ các đơn vị đat tiêu chuẩn không có ma tuý 
	2.000.000
	2.000.000

	 
	- KP hoạt động của Trung tâm giáo dục lao động 
	1.780.000
	1.780.000

	 
	- KP thực hiện Nghị định số 13/NĐ -CP
	7.300.000
	7.300.000

	 
	- KP thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg (dầu thắp sáng)
	335.000
	335.000

	 
	- Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	2.900.000
	2.900.000

	 
	- Chi đảm bảo xã hội 
	990.000
	990.000

	 
	- KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán
	410.000
	410.000

	 
	- KP thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/TTg
	278.000
	278.000

	 
	- KP thăm hỏi tăng quà người cao tuổi theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC
	750.000
	750.000

	 
	- KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	250.000
	250.000

	7
	Chi quản lý hành chính
	101.926.000
	101.926.000

	a)
	 Kinh phí  hoạt động Ban Chỉ đạo 03
	140.000
	140.000

	b)
	 Kinh phí huyện uỷ 
	6.825.000
	6.825.000

	
	- Kinh phí chi thường  xuyên
	6.525.000
	6.525.000

	
	- KP BCĐ CVĐ"Học tập và làm theo gương đạo đức HCM"
	100.000
	100.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	200.000
	200.000

	c)
	Kinh phí quản lý nhà nước cấp huyện 
	10.645.000
	10.645.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên 
	10.035.000
	10.035.000

	 
	- Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật 
	100.000
	100.000

	 
	- KP Ban Chỉ đạo 50, BCĐ phát triển KTXH
	100.000
	100.000

	
	- KP Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	150.000
	150.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	260.000
	260.000

	d)
	Kinh phí sinh hoạt phí Hội đồng nhân dân
	200.000
	200.000

	e)
	Kinh phí hoạt động Hội đồng  nhân dân
	510.000
	510.000

	g)
	Kinh phí  khối đoàn thể
	3.525.000
	3.525.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	2.945.000
	2.945.000

	
	- KP cuộc VĐTD ĐKXD ĐS khu dân cư
	50.000
	50.000

	
	- KP mua sắm sửa chữa tài sản cố định
	165.000
	165.000

	
	- Kp hoạt động MTTQ và đoàn thể
	185.000
	185.000

	
	- Kp giám sát cộng đồng theo QĐ số 80/2005/QĐ-TTg
	50.000
	50.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	130.000
	130.000

	h)
	Chi thường xuyên ngân sách xã
	80.081.000
	80.081.000

	
	- Chi thường xuyên ngân sách xã
	76.856.000
	76.856.000

	
	- KP phụ cấp, cấp uỷ bản, tiểu khu tổ dân phố
	1.875.000
	1.875.000

	
	- Kinh phí mua sắm tài  sản
	810.000
	810.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	540.000
	540.000

	8
	Chi Trung tâm Chính trị
	1.650.000
	1.650.000

	
	- Chi thường xuyên
	1.170.000
	1.170.000

	
	- KP đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị
	360.000
	360.000

	
	- KP mua trang thiết bị dạy học theo Thông báo số

19-TB/TU
	100.000
	100.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	20.000
	20.000

	9
	Chi An ninh quốc phòng
	7.750.000
	7.750.000

	
	- Kinh phí an ninh viên tiểu khu cấp xã
	1.536.000
	1.536.000

	
	- Kinh phí  bồi dưỡng  đối tượng 3, 4
	83.000
	83.000

	
	- Kinh phí  huấn luyện, phụ cấp dân quân, đối tượng 5
	4.367.000
	4.367.000

	
	- Kinh phí ANQP cấp huyện
	1.764.000
	1.764.000

	10
	Chi khác ngân sách huyện
	750.000
	750.000

	
	- Chi khác ngân  sách
	590.000
	590.000

	
	- Chi ban an toàn giao thông huyện
	80.000
	80.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	80.000
	80.000

	11
	Dự phòng ngân sách
	8.850.000
	8.850.000

	
	- Dự phòng ngân sách huyện
	6.900.000
	6.900.000

	
	- Dự phòng ngân sách xã
	1.950.000
	1.950.000

	B
	Nguồn tăng thu Ngân sách huyện
	-
	3.325.000


Phụ lục số 03
THU NGÂN SÁCH  THEO PHÂN CẤP NGUỒN THU NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND  ngày 19/12/2012 của HĐND  huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: Nghìn  đồng 
	STT
	Nội dung
	Dự toán thu ngân sách  tỉnh giao năm 2013
	Dự toán thu ngân sách  huyện giao năm 2013
	Phân bổ các cấp ngân sách

	
	
	
	
	ND huyện
	NS xã

	A
	Tổng thu ngân sách nhà nước
	489.519.000
	492.844.000
	391.445.700
	101.398.300

	I
	Thu ngân sách trên địa bàn
	38.850.000
	42.175.000
	38.597.000
	3.578.000

	1
	Thu quốc doanh Trung ương
	150.000
	165.000
	         165.000 
	                -   

	2
	Thuế công thương nghiệp
	20.000.000
	22.000.000
	20.519.000
	1.481.000

	3
	Thu cấp quyền (Điều tiết 30% NS tỉnh)
	8.000.000
	8.000.000
	8.000.000
	-

	4
	Thuế thu nhập cá nhân
	650.000
	720.000
	         365.000 
	        355.000 

	5
	Thu phí, lệ phí
	850.000
	940.000
	         175.000 
	        765.000 

	6
	Thu trước bạ
	5.300.000
	5.900.000
	5.781.000
	119.000

	7
	Thu tiền thuê đất
	400.000
	450.000
	         450.000 
	                -   

	8
	Thu khác ngân sách: Trong đó thu từ ATGT, Nhà máy điện Suối Sập
	3.500.000
	4.000.000
	3.142.000
	858.000

	III
	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	450.669.000
	450.669.000
	352.848.700
	 97.820.300 

	1
	Bổ sung cân đối thường xuyên
	434.554.000
	434.554.000
	 
	 

	2
	Bổ sung cân đối CTMT ngân sách địa phương
	2.180.000
	2.180.000
	
	

	3
	Bổ sung cân đối CTMT ngân sách TW
	13.935.000
	13.935.000
	 
	                -   


Ghi chú:


 - Thu địa bàn cấp quyền sử dụng đất điều tiết ngân sách tỉnh 3% số tiền 2.400 triệu đồng   
        - Thu địa bàn thuế trước bạ ngân sách xã điều tiết 30 % ngân sách huyện là 83,3 triệu đồng 
Phụ lục số 04
PHÂN BỔ NGUỒN THU ĐỊA BÀN  NS XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: Nghìn đồng 
	TT
	Xã, thị trấn
	 Thu thuế  CTN
	Thu phí, lệ phí
	Thu nhập cá nhân
	Thuế trước bạ
	Thu tiền cấp đất
	Thuê đất
	Thu quốc doanh
	Thu khác NS
	Tổng
 cộng 

	1
	Thị trấn
	1.100.000
	350.000
	200.000
	100.000
	-
	-
	-
	390.000
	2.140.000

	2
	Suối Tọ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15.000
	15.000

	3
	Mường Thải
	15.000
	15.000
	-
	-
	-
	-
	-
	30.000
	60.000

	4
	Mường Cơi
	60.000
	40.000
	-
	4.000
	-
	-
	-
	25.000
	129.000

	5
	Quang Huy
	90.000
	60.000
	50.000
	6.000
	-
	-
	-
	25.000
	231.000

	6
	Huy Bắc
	30.000
	50.000
	50.000
	5.000
	-
	-
	-
	20.000
	155.000

	7
	Huy Thượng
	10.000
	20.000
	5.000
	-
	-
	-
	-
	23.000
	58.000

	8
	Tân Lang
	10.000
	15.000
	7.000
	-
	-
	-
	-
	30.000
	62.000

	9
	Gia Phù
	130.000
	50.000
	40.000
	4.000
	-
	-
	-
	20.000
	244.000

	10
	Tường Phù
	8.000
	10.000
	-
	-
	-
	-
	-
	20.000
	38.000

	11
	Huy Hạ
	10.000
	20.000
	3.000
	-
	-
	-
	-
	25.000
	58.000

	12
	Huy Tân
	10.000
	10.000
	-
	-
	-
	-
	-
	15.000
	35.000

	13
	Mường Lang
	-
	10.000
	-
	-
	-
	-
	-
	50.000
	15.000

	14
	Suối Bau
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.000
	10.000

	15
	Huy Tường
	-
	10.000
	-
	-
	-
	-
	-
	50.000
	60.000

	16
	Mường Do
	-
	10.000
	-
	-
	-
	-
	-
	10.000
	20.000

	17
	Sập Xa
	-
	5.000
	-
	-
	-
	-
	-
	50.000
	10.000

	18
	Tường Thượng
	8.000
	20.000
	-
	-
	-
	-
	-
	15.000
	43.000

	19
	Tường Tiến
	-
	10.000
	-
	-
	-
	-
	-
	50.000
	15.000

	20
	Tường Phong
	-
	10.000
	-
	-
	-
	-
	-
	50.000
	30.000

	21
	Tường Hạ
	-
	10.000
	-
	-
	-
	-
	-
	50.000
	20.000

	22
	Kim Bon
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.000
	100.000

	23
	Mường Bang
	-
	5.000
	-
	-
	-
	-
	-
	15.000
	10.000

	24
	Đá Đỏ
	-
	5.000
	-
	-
	-
	-
	-
	50.000
	455.000

	25
	Tân Phong
	-
	20.000
	-
	-
	-
	-
	-
	25.000
	10.000

	26
	Nam Phong
	-
	5.000
	-
	-
	-
	-
	-
	50.000
	10.000

	27
	Bắc Phong
	-
	5.000
	-
	-
	-
	-
	-
	30.000
	35.000

	26
	Cục thuế
	20.519.000
	175.000
	365.000
	5.781.000
	8.000.000
	450.000
	165.000
	2.972.000
	38.427.000

	27
	Tài chính
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	170.000
	170.000

	 
	Cộng
	22.000.000
	940.000
	720.000
	5.900.000
	8.000.000
	450.000
	165.000
	4.000.000
	42.175.000 


Phụ lục số 04.01
PHÂN BỔ CHI TIẾT THU ĐỊA BÀN NS XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Phù Yên)
Đơn vị tính: Nghìn đồng
	STT
	Tên đơn vị
	Các khoản thu điều tiết  theo tỷ lệ tỷ lệ
	Các khoản thu điều tiết NS xã 100%
	Tổng số điều tiết
 NS xã
	Tổng
 thu ngân sách  xã năm 2013

	
	
	Thuế trước bạ
	Thu
thuế
 CTN
	Thuế thu nhập cá nhân
	Thu phí, lệ phí
	Thu khác
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng thu
	Số điều tiết xã
	
	
	
	
	
	

	1
	Thị trấn
	100.000
	30.000
	1.100.000
	200.000
	350.000
	390.000
	2.070.000
	2.140.000

	2
	Suối Tọ
	-
	-
	-
	-
	-
	15.000
	15.000
	15.000

	3
	Mường Thải
	-
	-
	15.000
	-
	15.000
	30.000
	60.000
	60.000

	4
	Mường Cơi
	4.000
	1.200
	60.000
	-
	40.000
	25.000
	126.200
	129.000

	5
	Quang Huy
	6.000
	1.800
	90.000
	50.000
	60.000
	25.000
	226.800
	231.000

	6
	Huy Bắc
	5.000
	1.500
	30.000
	50.000
	50.000
	20.000
	151.500
	155.000

	7
	Huy Thượng
	-
	-
	10.000
	5.000
	20.000
	23.000
	58.000
	58.000

	8
	Tân Lang
	-
	-
	10.000
	7.000
	15.000
	30.000
	62.000
	62.000

	9
	Gia Phù
	4.000
	1.200
	130.000
	40.000
	50.000
	20.000
	241.200
	244.000

	10
	Tường Phù
	-
	-
	8.000
	-
	10.000
	20.000
	38.000
	38.000

	11
	Huy Hạ
	-
	-
	10.000
	3.000
	20.000
	25.000
	58.000
	58.000

	12
	Huy Tân
	-
	-
	10.000
	-
	10.000
	15.000
	35.000
	35.000

	13
	Mường Lang
	-
	-
	-
	-
	10.000
	5.000
	15.000
	15.000

	14
	Suối Bau
	
	
	
	
	
	10.000
	10.000
	10.000

	15
	Huy Tường
	-
	-
	-
	-
	10.000
	50.000
	60.000
	60.000

	16
	Mường Do
	-
	-
	-
	-
	10.000
	10.000
	20.000
	20.000

	17
	Sập Xa
	-
	-
	-
	-
	5.000
	5.000
	10.000
	10.000

	18
	Tường Thượng
	-
	-
	8.000
	-
	20.000
	15.000
	43.000
	43.000

	19
	Tường Tiến
	-
	-
	-
	-
	10.000
	5.000
	15.000
	15.000

	20
	Tường Phong
	-
	-
	-
	-
	10.000
	5.000
	15.000
	15.000

	21
	Tường Hạ
	-
	-
	-
	-
	10.000
	5.000
	15.000
	15.000

	22
	Kim Bon
	
	
	
	
	
	30.000
	30.000
	30.000

	23
	Mường Bang
	-
	-
	-
	-
	5.000
	15.000
	20.000
	20.000

	24
	Đá Đỏ
	-
	-
	-
	-
	5.000
	5.000
	10.000
	10.000

	25
	Tân Phong
	-
	-
	-
	-
	20.000
	25.000
	45.000
	45.000

	26
	Nam Phong
	-
	-
	-
	-
	5.000
	5.000
	10.000
	10.000

	27
	Bắc Phong
	-
	-
	-
	-
	5.000
	30.000
	35.000
	35.000

	
	Cộng
	119.000
	35.700
	1.481.000
	355.000
	765.000
	858.000
	3.494.700
	3.578.000


Phụ lục số 05
PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 THEO PHÂN CẤP
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND  huyện Phù Yên)


Đơn vị tính: Nghìn đồng

	STT
	Nội dung chi
	Dự toán huyện giao  năm 2013
	Trong đó

	
	
	
	Ngân sách huyện
	Ngân sách xã

	 
	Tổng chi ngân sách địa phương
	490.444.000
	389.129.000
	101.315.000

	A
	Chi cân đối ngân sách huyện
	487.119.000
	385.804.000
	101.315.000

	I
	Chi đầu tư XDCB
	12.750.000
	12.750.000
	 

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	5.600.000
	5.600.000
	 

	 
	- Chi xây dựng cơ bản 
	4.480.000
	4.480.000
	 

	 
	- Lập quỹ phát triển đất (30%)
	                 -   
	                   -   
	 

	 
	- KP công tác quy hoạch, giao đất kiểm kê đất đai
	1.120.000
	1.120.000
	 

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	7.150.000
	7.150.000
	 

	II
	Chương trình mục tiêu NS TW
	13.935.000
	13.935.000
	 

	1
	KP hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	13.935.000
	13.935.000
	 

	
	- Vốn đầu tư
	-
	-
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	13.935.000
	13.935.000
	

	III
	Chương trình MT- NS  địa phương
	2.180.000
	-
	2.180.000

	1
	KP thực hiện cuộc VĐ TD ĐK XD ĐS khu dân cư
	1.032.000
	-
	1.032.000

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ hoạt động thường xuyên
	508.000
	-
	508.000

	3
	Hỗ trợ các HĐVH nhân ngày đại đoàn kết toàn dân
	640.000
	-
	640.000

	IV
	Chi thường xuyên
	458.254.000
	359.119.000
	99.135.000

	1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	14.440.000
	14.440.000
	

	
	- Sự nghiệp Nông lâm nghiệp
	2.610.000
	2.610.000
	

	
	- KP hỗ trợ bản đặc biết khó khăn
	4.150.000
	4.150.000
	

	
	- KP bảo vệ rừng trong mùa khô
	290.000
	290.000
	

	
	- Sự nghiệp Thuỷ lợi
	1.990.000
	1.990.000
	

	
	- Chi sự nghiệp Giao thông công nghiệp
	1.450.000
	1.450.000
	

	
	- Chi sự nghiệp Giao thông nông thôn
	1.500.000
	1.500.000
	

	
	- Sự nghiệp Kiết thiết thị chính
	600.000
	600.000
	

	
	- Chi sự nghiệp Môi trường
	750.000
	750.000
	

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.100.000
	1.100.000
	

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	270.865.000
	270.210.000
	655.000

	
	- KP chi thường xuyên
	210.593.000
	210.593.000
	

	
	- KP thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	11.460.000
	11.460.000
	

	
	- KP thực hiện QĐ số 85/QĐ-CP; Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	7.300.000
	7.300.000
	

	
	- KP thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP; Nghị định số 54/NĐ-CP
	28.997.000
	28.997.000
	

	
	- Hỗ trợ học sinh qua sông hồ theo Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND
	340.000
	340.000
	

	
	- KP hoạt động của Trung tâm giáo dục cộng đồng
	655.000
	-
	655.000

	
	- Hỗ trợ học sinh 3, 4, 5 tuổi theo QĐ số 239/QĐ-TTg
	4.350.000
	4.350.000
	

	
	- Chế độ chính sách tăng thêm sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	2.850.000
	2.850.000
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22/2011/NĐ-CP
	4.320.000
	4.320.000
	

	3
	Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch
	22.865.000
	22.865.000
	

	
	- Chi thường xuyên Trung tâm y tế
	20.141.000
	20.141.000
	

	
	- Chi thường xuyên y tế xã
	535.000
	535.000
	

	
	- KP thực hiện chính sách y tế bản
	1.578.000
	1.578.000
	

	
	- Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	131.000
	131.000
	

	
	- Kp mua trang thiết bị y tế
	350.000
	350.000
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22/2011/NĐ-CP
	130.000
	130.000
	

	4
	Chi sự nghiệp Văn hoá - thể thao
	2.015.000
	1.315.000
	700.000

	
	- Chi thường xuyên
	1.015.000
	1.015.000
	

	
	- KP TH cuộc vận động TDĐKXDĐS dân cư cấp huyện
	100.000
	100.000
	

	
	- KP hỗ trợ đầu tư thiết chế VHCS (Bản ĐBKK)
	700.000
	-
	700.000

	
	- KP tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn
	150.000
	150.000
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22/2011/NĐ-CP
	50.000
	50.000
	

	5
	Chi sự nghiệp Truyền thanh truyền hình
	2.100.000
	2.100.000
	

	
	- Chi Thường Xuyên
	2.031.000
	2.031.000
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22/2011/NĐ-CP
	69.000
	69.000
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	25.043.000
	15.280.000
	9.763.000

	
	- KP thực hiện trợ cấp hưu xã
	6.400.000
	-
	6.400.000

	
	- KP thực hiện chính sách phòng chống ma tuý
	1.650.000
	1.650.000
	

	
	- KP hỗ trợ các đơn vị đat tiêu chuẩn không có ma tuý
	2.000.000
	-
	2.000.000

	
	- KP hoạt động của Trung tâm giáo dục lao động
	1.780.000
	1.780.000
	

	
	- KP thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	7.300.000
	7.300.000
	

	
	- KP thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg (dầu thắp sáng)
	335.000
	-
	335.000

	
	- Thực hiện Nghị quyết số 102/QĐ-TTg
	2.900.000
	2.900.000
	

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	990.000
	990.000
	

	
	- KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán
	410.000
	410.000
	

	
	- KP thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg
	278.000
	-
	278.000

	
	- KP thăm hỏi tăng quà người cao  tuổi theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC
	750.000
	-
	750.000

	
	- KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	250.000
	250.000
	

	7
	Chi quản lý hành chính
	101.926.000
	21.845.000
	80.081.000

	a 
	Kinh phí  hoạt động Ban Chỉ đạo 03
	140.000
	140.000
	

	b 
	Kinh phí huyện uỷ
	6.825.000
	6.825.000
	

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	6.525.000
	6.525.000
	

	
	- KPBCĐCVĐ" Học tập và làm theo gương đạo đức HCM"
	100.000
	100.000
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22/2011/NĐ-CP
	200.000
	200.000
	

	c 
	Kinh phí quản lý nhà nước cấp huyện
	10.645.000
	10.645.000
	

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	10.035.000
	10.035.000
	

	
	- Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật
	100.000
	100.000
	

	
	- KP Ban Chỉ đạo 50, BCĐ phát triển KTXH
	100.000
	100.000
	

	
	- KP Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	150.000
	150.000
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22/2011/NĐ-CP
	260.000
	260.000
	

	d 
	Kinh phí sinh hoạt phí Hội đồng nhân dân
	200.000
	200.000
	

	e 
	Kinh phí hoạt động Hội đồng  nhân dân
	510.000
	510.000
	

	g 
	Kinh phí khối đoàn thể
	3.525.000
	3.525.000
	

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	2.945.000
	2.945.000
	

	
	- KP cuộc VĐTD ĐKXD ĐS khu dân cư
	50.000
	50.000
	

	
	- KP mua sắm  sửa chữa tài sản cố định
	165.000
	165.000
	

	
	- KP hoạt động MTTQ và đoàn thể
	185.000
	185.000
	

	
	- KP giám sát cộng đồng theo QĐ số 80/2005/QĐ-TTg
	50.000
	50.000
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22/2011/NĐ-CP
	130.000
	130.000
	

	h 
	Chi  thường xuyên ngân sách xã
	80.081.000
	-
	80.081.000

	
	- Chi thường xuyên ngân sách xã
	76.856.000
	-
	76.856.000

	
	- KP phụ cấp, cấp uỷ bản, tiểu khu tổ dân phố
	1.875.000
	-
	1.875.000

	
	- Kinh phí mua sắm tài  sản
	810.000
	
	810.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22/2011/NĐ-CP
	540.000
	-
	540.000

	8
	Chi Trung tâm Chính trị
	1.650.000
	1.650.000
	

	
	- Chi thường xuyên
	1.129.000
	1.129.000
	

	
	- KP đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị
	360.000
	360.000
	

	
	- Kinh phí  bồi dưỡng  đối tượng 3, 4
	41.000
	41.000
	

	
	- KP mua trang thiết bị dạy học theo Thông báo số 19-TB/TU
	100.000
	100.000
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22/2011/NĐ-CP
	20.000
	20.000
	

	9
	Chi An ninh quốc phòng
	7.750.000
	1.764.000
	5.986.000

	
	- Kinh phí an ninh viên tiểu khu cấp xã
	1.536.000
	
	1.536.000

	
	- Kinh phí huấn luyện, phụ cấp dân quân, đối tượng 5
	4.450.000
	-
	4.450.000

	
	- Kinh phí ANQP cấp huyện
	1.764.000
	1.764.000
	

	10
	Chi khác ngân sách huyện
	750.000
	750.000
	

	
	- Chi khác ngân sách
	590.000
	590.000
	

	
	- Chi Ban An toàn giao thông huyện
	80.000
	80.000
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22/2011/NĐ-CP
	80.000
	80.000
	

	11
	Dự phòng ngân sách
	8.850.000
	6.900.000
	1.950.000

	
	- Dự phòng ngân sách huyện
	6.900.000
	6.900.000
	

	
	- Dự phòng ngân sách xã
	1.950.000
	-
	1.950.000,00

	B
	Nguồn tăng thu ngân sách huyện
	3.325.000
	3.325.000
	


Phụ lục số 05.01

PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Phù Yên)


Đơn vị tính:  Nghìn đồng

	STT
	Nội dung chi
	Dự toán huyện giao  năm 2013
	Dự toán  đã phân bổ
	Dự toán  chưa phân bổ

	
	
	
	
	

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	389.129.000
	351.555.800
	37.573.200

	A
	Chi cân đối ngân sách huyện
	385.804.000
	351.555.800
	34.248.200

	I
	Chi đầu tư XDCB
	12.750.000
	7.150.000
	5.600.000

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	5.600.000
	-
	5.600.000

	
	- Chi xây dựng cơ bản
	4.480.000
	-
	4.480.000

	
	- KP công tác quy hoạch, giao đất kiểm kê đất đai
	1.120.000
	-
	1.120.000

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	7.150.000
	7.150.000
	-

	II
	Chương trình mục tiêu NSTW
	13.935.000
	13.935.000
	-

	1
	KP hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	13.935.000
	13.935.000
	-

	
	- Vốn đầu tư
	-
	-
	-

	
	- Vốn sự nghiệp
	13.935.000
	13.935.000
	-

	IV
	Chi thường xuyên
	359.119.000
	330.470.800
	28.648.200

	1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	14.440.000
	6.945.000
	7.495.000

	
	- Sự nghiệp Nông lâm nghiệp
	2.610.000
	300.000
	2.310.000

	
	- KP hỗ trợ bản đặc biết khó khăn
	4.150.000
	-
	4.150.000

	
	- KP bảo vệ rừng trong mùa khô
	290.000
	-
	290.000

	
	- Sự nghiệp thuỷ lợi
	1.990.000
	1.990.000
	-

	
	- Chi sự nghiệp giao thông công nghiệp
	1.450.000
	1.450.000
	-

	
	- Chi sự nghiệp giao thông nông thôn
	1.500.000
	1.500.000
	-

	
	- Sự nghiệp kiết thiết thị chính
	600.000
	600.000
	-

	
	- Chi sự nghiệp môi trường
	750.000
	250.000
	500.000

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.100.000
	855.000
	245.000

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	270.210.000
	261.407.800
	8.802.200

	
	- KP chi thường xuyên
	210.593.000
	208.960.800
	1.632.200

	
	- KP thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	11.460.000
	11.460.000
	-

	
	- KP thực hiện QĐ số 85/QĐ-CP;  Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	7.300.000
	7.300.000
	-

	
	- KP thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP và Nghị định  số 54/NĐ-CP
	28.997.000
	28.997.000
	-

	
	- Hỗ trợ học sinh qua sông hồ theo Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND
	340.000
	340.000
	-

	
	- Hỗ trợ học sinh 3, 4 5 tuổi theo QĐ số 239/QĐ-TTg
	4.350.000
	4.350.000
	-

	
	- Chế độ chính sách tăng thêm sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	2.850.000
	-
	2.850.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	4.320.000
	-
	4.320.000

	3
	Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch
	22.865.000
	22.765.000
	100.000,00

	
	- Chi thường xuyên Trung tâm y tế
	20.141.000
	20.041.000
	100.000

	
	- Chi thường xuyên y tế xã
	535.000
	535.000
	-

	
	- KP thực hiện chính sách y tế bản
	1.578.000
	1.578.000
	-

	
	- Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	131.000
	131.000
	-

	
	- Kp mua trang thiết bị y tế
	350.000
	350.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	130.000
	130.000
	-

	4
	Chi sự nghiệp Văn hoá - thể thao
	1.315.000
	1.315.000
	-

	
	- Chi thường Xuyên
	1.115.000
	1.115.000
	-

	
	- KPTH cuộc VĐ - TDĐKXDĐS dân cư cấp huyện
	100.000
	100.000
	-

	
	- KP tuyên truyền kỷ  niệm ngày lễ lớn
	50.000
	50.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	50.000
	50.000
	-

	5
	Chi sự nghiệp Truyền thanh truyền hình
	2.100.000
	2.069.000
	31.000,00

	
	- Chi thường Xuyên
	2.031.000
	2.000.000
	31.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	69.000
	69.000
	-

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	15.280.000
	10.780.000
	4.500.000

	
	- KP thực hiện chính sách phòng chống ma tuý
	1.650.000
	50.000
	1.600.000

	
	- KP hoạt động của Trung tâm giáo dục lao động
	1.780.000
	1.780.000
	-

	
	- KP thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	7.300.000
	7.300.000
	-

	
	- Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	2.900.000
	-
	2.900.000

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	990.000
	990.000
	-

	
	- KPthăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán
	410.000
	410.000
	-

	
	- KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	250.000
	250.000
	-

	7
	Chi quản lý hành chính
	21.845.000
	21.695.000
	150.000

	a 
	Kinh phí  hoạt động Ban Chỉ đạo 03
	140.000
	140.000
	-

	b 
	Kinh phí huyện uỷ
	6.825.000
	6.675.000
	150.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	6.525.000
	6.375.000
	150.000

	
	- KPBCĐCVĐ" Học tập làm theo gương đạo đức HCM"
	100.000
	100.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	200.000
	200.000
	-

	c 
	Kinh phí quản lý nhà nước cấp huyện
	10.645.000
	10.645.000
	-

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	10.035.000
	10.035.000
	-

	
	- Kinh phí phổ biến tuyên truyền  pháp luật
	100.000
	100.000
	-

	
	- KP Ban Chỉ đạo 50, BCĐ phát triển KTXH
	100.000
	100.000
	-

	
	- KP Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	150.000
	150.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	260.000
	260.000
	-

	d 
	Kinh phí sinh hoạt phí Hội đồng nhân dân
	200.000
	200.000
	-

	e 
	Kinh phí hoạt động Hội đồng  nhân dân
	510.000
	510.000
	-

	g 
	Kinh phí khối đoàn thể
	3.525.000
	3.525.000
	-

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	2.945.000
	2.945.000
	-

	
	- KP cuộc VĐTD ĐKXD ĐS khu dân cư
	50.000
	50.000
	-

	
	- KP mua sắm  sửa chữa tài sản cố định
	165.000
	165.000
	-

	
	- KP hoạt động MTTQ và đoàn thể
	185.000
	185.000
	-

	
	- KP giám sát cộng đồng theo QĐ số 80/2005/QĐ-TTg
	50.000
	50.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	130.000
	130.000
	-

	8
	Chi Trung tâm Chính trị
	1.650.000
	1.650.000
	-

	
	- Chi thường xuyên
	1.129.000
	1.129.000
	-

	
	- Kp đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị
	360.000
	360.000
	-

	
	- Kp mua trang thiết bị dạy học Thông báo số 19-TB/TU
	100.000
	100.000
	-

	
	- Kinh phí  bồi dưỡng đối tượng 3, 4
	41.000
	41.000
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	20.000
	20.000
	-

	9
	Chi An ninh quốc phòng
	1.764.000
	1.764.000
	-

	
	- Kinh phí ANQP cấp huyện
	1.764.000
	1.764.000
	-

	10
	Chi khác ngân sách huyện
	750.000
	80.000
	670.000

	
	- Chi khác ngân  sách
	590.000
	-
	590.000

	
	- Chi ban an toàn giao thông huyện
	80.000
	80.000
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	80.000
	-
	80.000

	11
	Dự phòng ngân sách
	6.900.000
	-
	6.900.000

	
	- Dự phòng ngân sách huyện
	6.900.000
	-
	6.900.000

	B
	Nguồn tăng thu ngân sách huyện
	3.325.000
	-
	3.325.000


Phụ lục số 05.02
PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH  XÃ NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: Nghìn đồng
	STT
	Nội dung chi
	Dự toán  huyện giao năm  2013
	Dự toán  đã phân bổ 
	Dự toán
 chưa phân bổ 

	
	
	
	
	

	A
	Tổng chi ngân sách xã 
	101.315.000
	91.834.921
	9.480.079

	I
	Chi đảm bảo xã hội
	11.118.000
	5.525.908
	5.592.092

	
	- KP thực hiện trợ cấp hưu xã
	6.400.000
	5.247.908
	1.152.092

	
	- KP hỗ trợ các đơn vị đat tiêu chuẩn không có ma tuý
	2.000.000
	-
	2.000.000

	
	- KP thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg (dầu thắp sáng)
	335.000
	-
	335.000

	
	- KP thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg
	278.000
	278.000,00
	-

	
	- KP thăm hỏi tặng quà người cao tuổi theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC
	750.000
	-
	750.000

	
	- KP hỗ trợ đầu tư thiết chế VHCS (Bản ĐBKK)
	700.000
	-
	700.000

	
	- KP hoạt động của Trung tâm giáo dục cộng đồng
	655.000
	-
	655.000

	II
	Chi An ninh quốc phòng
	5.986.000
	5.986.000
	-

	
	- Kinh phí an ninh viên tiểu khu cấp xã
	1.536.000
	1.536.000
	-

	
	- KP huấn luyện, phụ cấp DQ, bồi dưỡng đối tượng 3, 4, 5
	4.450.000
	4.450.000
	

	III
	Chương trình MT - NS địa phương
	2.180.000
	2.180.000
	-

	1
	KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	1.032.000
	1.032.000
	-

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ hoạt động thường xuyên
	508.000
	508.000
	-

	3
	Hỗ trợ các HĐVH nhân ngày đại đoàn kết toàn dân
	640.000
	640.000
	-

	IV
	Chi thường xuyên
	80.081.000
	76.193.013
	3.887.987

	
	- Chi thường xuyên ngân sách xã
	76.856.000
	73.778.013
	3.077.987

	
	- KP phụ cấp, cấp uỷ bản, tiểu khu tổ dân phố
	1.875.000
	1.875.000
	-

	
	- Kinh phí mua sắm tài  sản
	810.000
	-
	810.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	540.000
	540.000
	-

	V
	Dự phòng ngân sách
	1.950.000
	1.950.000
	-

	
	- Dự phòng ngân sách xã
	1.950.000
	1.950.000
	-


Phụ lục số 06
PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Phù Yên)
Đơn vị tính: Nghìn đồng
	STT
	Nội dung chi
	Dự toán huyện giao  năm 2013
	Trong đó

	
	
	
	Dự toán đã phân bổ
	Dự toán chưa phân bổ

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	490.444.000
	452.870.800
	37.573.200

	A
	Chi cân đối ngân sách huyện
	487.119.000
	452.870.800
	34.248.200

	I
	Chi đầu tư XDCB
	12.750.000
	7.150.000
	5.600.000

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	5.600.000
	-
	5.600.000,00

	
	- Chi xây dựng cơ bản
	4.480.000
	-
	4.480.000,00

	
	- Lập quỹ phát triển đất (30%)
	-
	-
	-

	
	- KP công tác quy hoạch, giao đất kiểm kê đất đai
	1.120.000
	
	1.120.000,00

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	7.150.000
	7.150.000
	-

	II
	Chương trình mục tiêu NSTW
	13.935.000
	13.935.000
	-

	1
	KP hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	13.935.000
	13.935.000
	-

	
	- Vốn đầu tư
	-
	-
	-

	
	- Vốn sự nghiệp
	13.935.000
	13.935.000
	-

	III
	Chương trình MT - NS  địa phương
	2.180.000
	2.180.000
	                 -   

	1
	KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	1.032.000
	1.032.000
	                 -   

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ hoạt động thường xuyên 
	508.000
	508.000
	                 -   

	3
	Hỗ trợ các HĐVH nhân ngày đại đoàn kết toàn dân 
	640.000
	640.000
	                 -   

	IV
	Chi thường xuyên
	458.254.000
	429.605.800
	28.648.200

	1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	14.440.000
	6.945.000
	7.495.000

	
	- Sự nghiệp Nông lâm nghiệp
	2.610.000
	300.000
	2.310.000

	
	- KP hỗ trợ bản đặc biết khó khăn
	4.150.000
	-
	4.150.000

	
	- KP bảo vệ rừng trong mùa khô
	290.000
	-
	290.000

	 
	- Sự nghiệp thuỷ lợi 
	1.990.000
	1.990.000
	                 -   

	 
	- Chi sự nghiệp giao thông công nghiệp 
	1.450.000
	1.450.000
	                 -   

	 
	- Chi sự nghiệp giao thông nông thôn
	1.500.000
	1.500.000
	                 -   

	 
	- Sự nghiệp kiết thiết thị chính
	600.000
	600.000
	                 -   

	
	- Chi sự nghiệp môi trường
	750.000
	250.000
	500.000

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.100.000
	855.000
	245.000

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	270.865.000
	262.062.800
	8.802.200

	
	- KP chi thường xuyên
	210.593.000
	208.960.800
	1.632.200

	
	- KP thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	11.460.000
	11.460.000
	-

	 
	- KP thực hiện QĐ số 85/QĐ-CP Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	7.300.000
	7.300.000
	                 -   

	 
	- KP thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP và Nghị định số 54/NĐ-CP
	28.997.000
	28.997.000
	                 -   

	 
	- Hỗ trợ học sinh qua sông hồ theo Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND
	340.000
	340.000
	                 -   

	
	- KP hoạt động của Trung tâm giáo dục cộng đồng
	655.000
	655.000
	-

	 
	- Hỗ trợ học sinh 3, 4 và 5 tuổi theo QĐ số 239/QĐ-TTg
	4.350.000
	4.350.000
	                 -   

	
	- Chế độ chính sách tăng thêm sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	2.850.000
	-
	2.850.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	4.320.000
	
	4.320.000

	3
	Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch
	22.865.000
	22.765.000
	100.000

	
	- Chi thường xuyên Trung tâm y tế
	20.141.000
	20.041.000
	100.000

	
	- Chi thường xuyên y tế xã
	535.000
	535.000
	-

	 
	- KP thực hiện chính sách y tế bản 
	1.578.000
	1.578.000
	                 -   

	 
	- Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	131.000
	131.000
	                 -   

	 
	- KP mua trang thiết bị y tế
	350.000
	350.000
	                 -   

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	130.000
	130.000
	                 -   

	4
	Chi sự nghiệp Văn hoá - thể thao
	2.015.000
	2.015.000
	                 -   

	
	- Chi thường Xuyên
	1.015.000
	1.015.000
	-

	 
	 - KP TH cuộc vận động TDĐKXDĐS dân cư cấp huyện
	100.000
	100.000
	                 -   

	 
	- Kp hỗ trợ đầu tư thiết chế VHCS (Bản ĐBKK)
	700.000
	700.000
	                 -   

	 
	- Kp tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn 
	150.000
	150.000
	                 -   

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	50.000
	50.000
	                 -   

	5
	Chi sự nghiệp Truyền thanh truyền hình 
	2.100.000
	2.069.000
	          31.000 

	
	- Chi thường Xuyên
	2.031.000
	2.000.000
	31.000

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	69.000
	69.000
	-

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	25.043.000
	20.543.000
	4.500.000

	
	- KP thực hiện trợ cấp hưu xã
	6.400.000
	6.400.000
	-

	
	- KP thực hiện chính sách phòng chống ma tuý
	1.650.000
	50.000
	1.600.000

	
	- KP hỗ trợ các đơn vị đat tiêu chuẩn không có ma tuý
	2.000.000
	2.000.000
	-

	
	- KP hoạt động của Ttrung tâm giáo dục lao động
	1.780.000
	1.780.000
	-

	
	- KP thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	7.300.000
	7.300.000
	-

	
	- KP thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg (dầu thắp sáng)
	335.000
	335.000
	-

	
	- Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	2.900.000
	-
	2.900.000

	 
	- Chi đảm bảo xã hội 
	990.000
	990.000
	                 -   

	 
	- KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán
	410.000
	410.000
	                 -   

	 
	- KP thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ -TTg
	278.000
	278.000
	                 -   

	 
	- KP thăm hỏi tặng quà người cao tuổi  theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC
	750.000
	750.000
	                 -   

	 
	- KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	250.000
	250.000
	                 -   

	7
	Chi quản lý hành chính
	101.926.000
	101.776.000
	150.000,00

	a 
	Kinh phí  hoạt động Ban Chỉ đạo 03
	140.000
	140.000
	-

	b 
	Kinh phí huyện uỷ
	6.825.000
	6.675.000
	150.000

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	6.525.000
	6.375.000
	150.000

	
	- KPBCĐCVĐ" Học tập làm theo gương đạo đức HCM"
	100.000
	100.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	200.000
	200.000
	-

	c 
	Kinh phí quản lý nhà nước cấp huyện
	10.645.000
	10.645.000
	-

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	10.035.000
	10.035.000
	-

	
	- Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật
	100.000
	100.000
	-

	
	- KP Ban Chỉ đạo 50, BCĐ phát triển KTXH
	100.000
	100.000
	-

	
	- KP Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	150.000
	150.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định  số 22
	260.000
	260.000
	-

	d 
	Kinh phí sinh hoạt phí Hội đồng nhân dân
	200.000
	200.000
	-

	e 
	Kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân
	510.000
	510.000
	-

	g 
	Kinh phí  khối đoàn thể
	3.525.000
	3.525.000
	-

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	2.945.000
	2.945.000
	-

	
	- KP cuộc VĐTD ĐKXD ĐS khu dân cư
	50.000
	50.000
	-

	
	- KP mua sắm  sửa chữa tài sản cố định
	165.000
	165.000
	-

	
	- KP hoạt động MTTQ và đoàn thể
	185.000
	185.000
	-

	
	- KP giám sát cộng đồng theo QĐ 80/QĐ-TTg
	50.000
	50.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	130.000
	130.000
	-

	h 
	Chi thường xuyên ngân sách xã
	80.081.000
	80.081.000
	-

	
	- Chi thường xuyên ngân sách xã
	76.856.000
	76.856.000
	-

	
	- KP phụ cấp, cấp uỷ bản, tiểu khu tổ dân phố
	1.875.000
	1.875.000
	-

	
	- Kinh phí mua sắm tài  sản
	810.000
	810.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định 22
	540.000
	540.000
	-

	8
	Chi Trung tâm Chính trị
	1.650.000
	1.650.000
	-

	
	- Chi thường xuyên
	1.129.000
	1.129.000
	-

	
	- KP đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị
	360.000
	360.000
	-

	
	- KP thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ đối tượng 3, 4, 5
	41.000
	41.000
	

	
	- KP mua trang thiết bị dạy học theo Thông báo số 19-TB/TU
	100.000
	100.000
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	20.000
	20.000
	-

	9
	Chi An ninh quốc phòng
	7.750.000
	7.750.000
	-

	
	- Kinh phí an ninh viên tiểu khu cấp xã
	1.536.000
	1.536.000
	-

	
	- Kinh phí thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ đối tượng 3, 4, 5
	4.450.000
	4.450.000
	-

	
	- Kinh phí ANQP cấp huyện
	1.764.000
	1.764.000
	-

	10
	Chi khác ngân sách huyện
	750.000
	80.000,00
	670.000

	
	- Chi khác ngân  sách
	590.000
	-
	590.000

	
	- Chi Ban An toàn giao thông huyện
	80.000
	80.000
	-

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	80.000
	-
	80.000

	11
	Dự phòng ngân sách
	8.850.000
	1.950.000
	6.900.000

	
	- Dự phòng ngân sách huyện
	6.900.000
	-
	6.900.000

	
	- Dự phòng ngân sách xã
	1.950.000
	1.950.000
	-

	B
	Nguồn tăng thu ngân sách huyện
	3.325.000
	-
	3.325.000


Phụ lục số 06.01  
PHÂN BỔ CHI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: Nghìn đồng
	STT
	Nội dung 
	Biên chế
	Dự toán  huyện giao năm  2013

	
	
	
	

	I
	Khối đảng 
	 
	10.540.000

	1
	Huyện uỷ
	 
	6.875.000

	 
	- Kinh phí chi thường xuyên
	 
	             6.375.000 

	 
	- KPBCĐCVĐ"Học tập làm theo gương đạo đức HCM"
	 
	                100.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                200.000 

	 
	- Kinh phí chăm sóc sức khoẻ tiểu ban 
	 
	                200.000 

	2
	Ban Chỉ đạo 03
	 
	                140.000 

	3
	Mặt trận tổ quốc 
	 
	             1.024.660 

	 
	- Kinh phí chi thường xuyên
	 
	                856.660 

	 
	- KP cuộc VĐTD ĐKXD ĐS khu dân cư
	 
	                  50.000 

	 
	- Kp giám sát cộng đồng theo QĐ 80/2008/QĐ-TTg
	 
	                  50.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                  28.000 

	 
	- KP Hội Người cao tuổi 
	 
	                  40.000 

	4
	Đoàn Thanh niên 
	 
	                575.660 

	 
	- Kinh phí chi thường xuyên
	 
	                547.660 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                  28.000 

	5
	Hội Phụ nữ
	 
	                659.660 

	 
	- Kinh phí chi thường xuyên
	 
	                631.660 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                  28.000 

	6
	Hội Nông dân
	 
	                716.560 

	 
	- Kinh phí chi thường xuyên
	 
	                691.560 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                  25.000 

	7
	Hội Cựu Chiến binh
	 
	                548.460 

	 
	- Kinh phí chi thường xuyên
	 
	                527.460 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                  21.000 

	II
	Quản lý nhà nước huyện 
	 
	           11.455.000 

	1
	Văn Phòng UBND
	 
	             3.906.000 

	 
	- Chi thường xuyên 
	 
	             2.960.000 

	 
	- KP Ban Chỉ đạo 50, BCĐ  phát triển KTXH
	 
	                100.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                136.000 

	 
	- KP sinh hoạt Hội đồng nhân dân 
	 
	                200.000 

	 
	- KP Kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân 
	 
	                510.000 

	2
	Phòng Tài chính - Kế hoạch 
	 
	                817.000 

	 
	- Chi thường xuyên 
	 
	                800.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                  17.000 

	3
	Phòng Tư pháp
	 
	                598.000 

	 
	- Kinh phí chi thường xuyên 
	 
	                490.000 

	 
	- Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật 
	 
	                100.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                    8.000 

	4
	Phòng Tài Nguyên Môi Trường
	 
	                581.000 

	 
	Chi thường xuyên 
	 
	                570.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                  11.000 

	5
	Phòng NN và PT nông thôn 
	 
	                955.000 

	 
	- Chi thường xuyên 
	 
	                790.000 

	 
	- KP Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 
	 
	                150.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                  15.000 

	6
	Phòng Kinh kế - hạ Tầng
	 
	                693.000 

	 
	- Chi thường xuyên 
	 
	                680.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                  13.000 

	7
	Phòng Nội Vụ
	 
	                752.000 

	 
	- Chi thường xuyên 
	 
	                590.000 

	 
	- Kinh phí khen thưởng
	 
	                150.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                  12.000 

	8
	Phòng Lao động TBXH
	 
	                995.000 

	 
	- Chi thường xuyên 
	 
	                980.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                  15.000 

	9
	Phòng Y tế
	 
	                266.000 

	 
	- Chi thường xuyên 
	 
	                260.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                    6.000 

	10
	Phòng Thanh Tra
	 
	                888.000 

	 
	- Chi thường xuyên 
	 
	                875.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                  13.000 

	11
	Phòng Văn Hoá
	 
	                462.000 

	 
	- Chi thường xuyên 
	 
	               355.000 

	 
	 - KP TH cuộc vận động ĐKKDC cấp huyện
	 
	               100.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                    7.000 

	12
	Phòng Dân tộc 
	 
	                442.000 

	 
	- Chi thường xuyên 
	 
	                435.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                    7.000 

	13
	Hội cựu Thanh niên xung phong
	 
	                100.000 

	III
	Sự nghiệp khác
	 
	 

	1
	Chi Trung tâm Chính trị 
	 
	             1.650.000 

	 
	- Chi thường xuyên
	 
	                700.000 

	 
	- KP thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ đối tượng 3, 4, 5
	 
	                  41.000 

	 
	- KP đào tạo khác
	 
	                529.000 

	 
	- KP đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị  
	 
	                360.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	                  20.000 

	2
	Trung  tâm Văn hóa - thể thao
	 
	             1.215.000 

	 
	- Chi thường xuyên 
	 
	             1.115.000 

	 
	- Kp tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn 
	 
	                  50.000 

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	50.000

	3
	Đài truyền thanh truyền hình 
	 
	2.069.000

	 
	- Chi thường xuyên 
	 
	2.000.000

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	69.000

	4
	Trung tâm Y tế 
	 
	22.565.000

	 
	- Chi thường xuyên 
	 
	19.841.000

	 
	- Chi thường xuyên y tế xã
	 
	                535.000 

	 
	- KP thực hiện chính sách y tế bản 
	 
	1.578.000

	 
	- Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	 
	131.000

	 
	- Kp mua trang thiết bị y tế
	 
	350.000

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	130.000

	5
	Phòng Lao động TBXH
	 
	           19.300.000 

	 
	 - KP thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	 
	7.300.000

	 
	- Chi đảm bảo xã hội 
	 
	990.000

	 
	- KP thăm hỏi đối tượng CS nhân dịp tết nguyên đán
	 
	410.000

	 
	- KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	 
	250.000

	 
	- KP thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	 
	10.350.000

	6
	Trung tâm  Giáo dục - lao động 
	 
	             1.830.000 

	 
	 - KP hoạt động của  Trung tâm giáo dục lao động 
	 
	1.730.000

	 
	- Kinh phí chi đảm bảo xã hội (KP phòng chống ma tuý)
	 
	50.000

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	50.000

	7
	Đăng ký quyền sử dụng đất 
	 
	355.000

	 
	- KP chi thường xuyên 
	 
	350.000

	 
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22
	 
	5.000

	8
	Trạm khai thác công trình thuỷ lợi 
	 
	1.990.000

	 
	- KP chi thường xuyên 
	 
	1.990.000

	9
	Đội Quản lý đô thị 
	 
	                850.000 

	10
	Ban Quản lý chợ 
	 
	                500.000 

	11
	Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà xùa
	 
	                150.000 

	12
	Hạt kiểm lâm  Phù Yên 
	 
	                150.000 

	13
	Huyện đội 
	 
	             1.200.000 

	14
	Công An
	 
	                564.000 

	15
	Ban an toàn giao thông huyện
	 
	                  80.000 

	16
	Phòng Hạ tầng kinh tế
	 
	             2.950.000 

	 
	- Chi sự nghiệp giao thông công nghiệp 
	 
	            1.450.000 

	 
	- Chi sự nghiệp giao thông nông thôn
	 
	            1.500.000 

	17
	Hội Khuyến học 
	 
	120.000

	18
	Sự nghiệp Giáo dục 
	 
	 

	 
	Phòng Giáo dục - đào tạo 
	 
	250.937.800

	 
	- KP chi thường xuyên 
	 
	208.840.800

	 
	- KP thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	 
	            1.110.000 

	 
	- KP thực hiện QĐ số 85/QĐ-CP Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	 
	7.300.000

	 
	- KP thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP và Nghị định số 54/NĐ-CP
	 
	28.997.000

	 
	- Hỗ trợ học sinh qua sông hồ theo Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND
	 
	340.000

	 
	- Hỗ trợ học sinh 3, 4 và 5 tuổi theo QĐ số 239/QĐ-TTg
	 
	4.350.000

	 
	Tổng cộng 
	 
	330.470.800


Phụ lục số 07
PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: Nghìn đồng
	STT
	Tên xã
	Các khoản chi cho con người + chi khác 
	Trong đó 
	CTMT
	Dự phòng NS Xã
	Tổng  chi ngân sách cấp xã, thị trấn năm 2013

	
	
	
	Chi cho con người 
	Các khoản phụ cấp khác 
	Chi khác 
	
	
	

	1
	Thị trấn
	3.113.873
	2.600.488
	403.385
	110.000
	107.000
	75.000
	3.295.873

	2
	Suối Tọ
	3.042.472
	2.615.379
	355.093
	72.000
	66.296
	69.000
	3.177.768

	3
	Mường Thải
	3.102.913
	2.661.080
	365.833
	76.000
	71.296
	69.000
	3.243.209

	4
	Mường Cơi
	3.899.349
	3.293.486
	500.863
	105.000
	135.400
	69.000
	4.103.749

	5
	Quang Huy
	4.148.872
	3.520.103
	523.769
	105.000
	135.000
	150.000
	4.433.872

	6
	Huy Bắc
	3.383.478
	2.871.917
	436.561
	75.000
	107.000
	69.000
	3.559.478

	7
	Huy Thượng
	2.876.697
	2.442.998
	358.699
	75.000
	76.296
	69.000
	3.021.993

	8
	Tân Lang
	3.558.203
	3.053.536
	429.667
	75.000
	104.000
	69.000
	3.731.203

	9
	Gia Phù
	3.695.279
	3.190.117
	425.162
	80.000
	99.000
	69.000
	3.863.279

	10
	Tường Phù
	3.496.959
	3.037.777
	384.182
	75.000
	81.296
	69.000
	3.647.255

	11
	Huy Hạ
	3.570.250
	3.039.998
	455.252
	75.000
	106.296
	69.000
	3.745.546

	12
	Huy Tân
	3.151.598
	2.680.173
	396.425
	75.000
	86.296
	69.000
	3.306.894

	13
	Mường Lang
	3.176.873
	2.735.845
	356.028
	85.000
	66.296
	69.000
	3.312.169

	14
	Suối Bau
	3.070.501
	2.627.156
	363.345
	80.000
	71.296
	69.000
	3.210.797

	15
	Huy Tường
	3.026.212
	2.592.692
	360.520
	73.000
	61.296
	69.000
	3.156.508

	16
	Mường Do
	3.717.983
	3.184.396
	438.587
	95.000
	106.296
	69.000
	3.893.279

	17
	Sập Xa
	3.148.139
	2.751.820
	317.519
	78.800
	51.296
	69.000
	3.268.435

	18
	Tường Thượng
	3.771.205
	3.284.541
	411.664
	75.000
	86.680
	69.000
	3.926.885

	19
	Tường Tiến
	2.650.174
	2.276.657
	303.517
	70.000
	56.296
	69.000
	2.775.470

	20
	Tường Phong
	2.718.747
	2.361.520
	287.227
	70.000
	51.296
	69.000
	2.839.043

	21
	Tường Hạ
	3.054.737
	2.606.107
	373.630
	75.000
	81.296
	69.000
	3.205.033

	22
	Kim Bon
	3.267.860
	2.795.616
	377.244
	95.000
	71.296
	69.000
	3.408.156

	23
	Mường Bang
	3.328.992
	2.880.573
	373.419
	75.000
	66.296
	69.000
	3.464.288

	24
	Đá Đỏ
	3.164.054
	2.748.353
	340.701
	75.000
	66.296
	69.000
	3.299.350

	25
	Tân Phong
	2.944.039
	2.563.547
	310.492
	70.000
	56.296
	69.000
	3.069.335

	26
	Nam Phong
	2.830.547
	2.462.791
	297.756
	70.000
	61.296
	69.000
	2.960.843

	27
	Bắc Phong
	2.794.915
	2.431.407
	293.508
	70.000
	51.296
	69.000
	2.915.211

	28
	Chưa phân bổ
	-
	
	
	-
	-
	
	

	
	Cộng
	87.704.921
	75.310.073
	10.240.048
	2.154.800
	2.180.000
	1.950.000
	91.834.921


*Ghi chú:
                 Kinh phí chưa phân bổ:                                                                     9.480.079

1. Mua sắm, sửa chữa:                                                                                810.000

2. KP thực hiện hoạt động đối với chi hội bản theo NQ 28/2012/HĐND: 830.000

3. Tiết kiệm 10%:                                                                                        270.000

4. KP 4 không ma tuý:                                                                             2.000.000

5. KP dầu thắp sáng:                                                                                   335.000

6. KP tặng quà cho người cao tuổi:                                                            750.000

7. Thiết chế văn hoá cơ sở:                                                                         700.000

8. KP hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng:                                   655.000

9. Các khoản khác:                                                                                  3.130.079
Phụ lục số 07.01
PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH XÃ ĐÃ TRỪ THU TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: Nghìn đồng
	STT
	Tên xã
	Thu địa bàn
	Tổng chi 
	Trong đó 
	Tổng chi đã  trừ địa bàn năm 2013

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Chi TX
	CTMT
	Dự phòng
	

	1
	Thị trấn
	       2.070.000 
	        3.295.873 
	       3.113.873 
	      107.000 
	     75.000 
	      1.225.873 

	2
	Suối Tọ
	            15.000 
	        3.177.768 
	       3.042.472 
	        66.296 
	     69.000 
	      3.162.768 

	3
	Mường Thải
	            60.000 
	        3.243.209 
	       3.102.913 
	        71.296 
	     69.000 
	      3.183.209 

	4
	Mường Cơi
	          126.200 
	        4.103.749 
	       3.899.349 
	      135.400 
	     69.000 
	      3.977.549 

	5
	Quang Huy
	          226.800 
	        4.433.872 
	       4.148.872 
	      135.000 
	   150.000 
	      4.207.072 

	6
	Huy Bắc
	          151.500 
	        3.559.478 
	       3.383.478 
	      107.000 
	     69.000 
	      3.407.978 

	7
	Huy Thượng
	            58.000 
	        3.021.993 
	       2.876.697 
	        76.296 
	     69.000 
	      2.963.993 

	8
	Tân Lang
	            62.000 
	        3.731.203 
	       3.558.203 
	      104.000 
	     69.000 
	      3.669.203 

	9
	Gia Phù
	          241.200 
	        3.863.279 
	       3.695.279 
	        99.000 
	     69.000 
	      3.622.079 

	10
	Tường Phù
	            38.000 
	        3.647.255 
	       3.496.959 
	        81.296 
	     69.000 
	      3.609.255 

	11
	Huy Hạ
	            58.000 
	        3.745.546 
	       3.570.250 
	      106.296 
	     69.000 
	      3.687.546 

	12
	Huy Tân
	            35.000 
	        3.306.894 
	       3.151.598 
	        86.296 
	     69.000 
	      3.271.894 

	13
	Mường Lang
	            15.000 
	        3.312.169 
	       3.176.873 
	        66.296 
	     69.000 
	      3.297.169 

	14
	Suối Bau
	            10.000 
	        3.210.797 
	       3.070.501 
	        71.296 
	     69.000 
	      3.200.797 

	15
	Huy Tường
	            60.000 
	        3.156.508 
	       3.026.212 
	        61.296 
	     69.000 
	      3.096.508 

	16
	Mường Do
	            20.000 
	        3.893.279 
	       3.717.983 
	      106.296 
	     69.000 
	      3.873.279 

	17
	Sập Xa
	            10.000 
	        3.268.435 
	       3.148.139 
	        51.296 
	     69.000 
	      3.258.435 

	18
	Tường Thượng
	            43.000 
	        3.926.885 
	       3.771.205 
	        86.680 
	     69.000 
	      3.883.885 

	19
	Tường Tiến
	            15.000 
	        2.775.470 
	       2.650.174 
	        56.296 
	     69.000 
	      2.760.470 

	20
	Tường Phong
	            15.000 
	        2.839.043 
	       2.718.747 
	        51.296 
	     69.000 
	      2.824.043 

	21
	Tường Hạ
	            15.000 
	        3.205.033 
	       3.054.737 
	        81.296 
	     69.000 
	      3.190.033 

	22
	Kim Bon
	            30.000 
	        3.408.156 
	       3.267.860 
	        71.296 
	     69.000 
	      3.378.156 

	23
	Mường Bang
	            20.000 
	        3.464.288 
	       3.328.992 
	        66.296 
	     69.000 
	      3.444.288 

	24
	Đá Đỏ
	            10.000 
	        3.299.350 
	       3.164.054 
	        66.296 
	     69.000 
	      3.289.350 

	25
	Tân Phong
	            45.000 
	        3.069.335 
	       2.944.039 
	        56.296 
	     69.000 
	      3.024.335 

	26
	Nam Phong
	            10.000 
	        2.960.843 
	       2.830.547 
	        61.296 
	     69.000 
	      2.950.843 

	27
	Bắc Phong
	            35.000 
	        2.915.211 
	       2.794.915 
	        51.296 
	     69.000 
	      2.880.211 

	 
	Cộng
	       3.494.700 
	      91.834.921 
	     87.704.921 
	   2.180.000 
	1.950.000
	    88.340.221 


Phụ lục số 07.02
PHÂN BỔ CHI TRỢ CẤP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

	STT
	Tên xã
	Tổng chi
	Trong đó
	Dự phòng
ngân sách

	
	
	
	
	

	
	
	
	TC CĐ - TX
	TC CĐ - CTMT
	

	1
	Thị trấn
	1.225.873
	1.043.873
	107.000
	75.000

	2
	Suối Tọ
	3.162.768
	3.027.472
	66.296
	69.000

	3
	Mường Thải
	3.183.209
	3.042.913
	71.296
	69.000

	4
	Mường Cơi
	3.977.549
	3.773.149
	135.400
	69.000

	5
	Quang Huy
	4.207.072
	3.922.072
	135.000
	150.000

	6
	Huy Bắc
	3.407.978
	3.231.978
	107.000
	69.000

	7
	Huy Thượng
	2.963.993
	2.818.697
	76.296
	69.000

	8
	Tân Lang
	3.669.203
	3.496.203
	104.000
	69.000

	9
	Gia Phù
	3.622.079
	3.454.079
	99.000
	69.000

	10
	Tường Phù
	3.609.255
	3.458.959
	81.296
	69.000

	11
	Huy Hạ
	3.687.546
	3.512.250
	106.296
	69.000

	12
	Huy Tân
	3.271.894
	3.116.598
	86.296
	69.000

	13
	Mường Lang
	3.297.169
	3.161.873
	66.296
	69.000

	14
	Suối Bau
	3.200.797
	3.060.501
	71.296
	69.000

	15
	Huy Tường
	3.096.508
	2.966.212
	61.296
	69.000

	16
	Mường Do
	3.873.279
	3.697.983
	106.296
	69.000

	17
	Sập Xa
	3.258.435
	3.138.139
	51.296
	69.000

	18
	Tường Thượng
	3.883.885
	3.728.205
	86.680
	69.000

	19
	Tường Tiến
	2.760.470
	2.635.174
	56.296
	69.000

	20
	Tường Phong
	2.824.043
	2.703.747
	51.296
	69.000

	21
	Tường Hạ
	3.190.033
	3.039.737
	81.296
	69.000

	22
	Kim Bon
	3.378.156
	3.237.860
	71.296
	69.000

	23
	Mường Bang
	3.444.288
	3.308.992
	66.296
	69.000

	24
	Đá Đỏ
	3.289.350
	3.154.054
	66.296
	69.000

	25
	Tân Phong
	3.024.335
	2.899.039
	56.296
	69.000

	26
	Nam Phong
	2.950.843
	2.820.547
	61.296
	69.000

	27
	Bắc Phong
	2.880.211
	2.759.915
	51.296
	69.000

	
	Cộng
	88.340.221
	84.210.221
	2.180.000
	1.950.000


Phụ lục số 07.04
THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

	STT
	Tên xã
	Tổng thu
	Trong đó
	Dự phòng ngân sách
	Thu điều tiết NS địa bàn
	Tổng cộng  thu trợ cân  đối năm 2013

	
	
	
	TCCĐ - TX
	TCCĐ - CTMT
	
	
	

	1
	Thị trấn
	3.295.873
	1.043.873
	107.000
	75.000
	2.070.000
	1.225.873

	2
	Suối Tọ
	3.177.768
	3.027.472
	66.296
	69.000
	15.000
	3.162.768

	3
	Mường Thải
	3.243.209
	3.042.913
	71.296
	69.000
	60.000
	3.183.209

	4
	Mường Cơi
	4.103.749
	3.773.149
	135.400
	69.000
	126.200
	3.977.549

	5
	Quang Huy
	4.433.872
	3.922.072
	135.000
	150.000
	226.800
	4.207.072

	6
	Huy Bắc
	3.559.478
	3.231.978
	107.000
	69.000
	151.500
	3.407.978

	7
	Huy Thượng
	3.021.993
	2.818.697
	76.296
	69.000
	58.000
	2.963.993

	8
	Tân Lang
	3.731.203
	3.496.203
	104.000
	69.000
	62.000
	3.669.203

	9
	Gia Phù
	3.863.279
	3.454.079
	99.000
	69.000
	241.200
	3.622.079

	10
	Tường Phù
	3.647.255
	3.458.959
	81.296
	69.000
	38.000
	3.609.255

	11
	Huy Hạ
	3.745.546
	3.512.250
	106.296
	69.000
	58.000
	3.687.546

	12
	Huy Tân
	3.306.894
	3.116.598
	86.296
	69.000
	35.000
	3.271.894

	13
	Mường Lang
	3.312.169
	3.161.873
	66.296
	69.000
	15.000
	3.297.169

	14
	Suối Bau
	3.210.797
	3.060.501
	71.296
	69.000
	10.000
	3.200.797

	15
	Huy Tường
	3.156.508
	2.966.212
	61.296
	69.000
	60.000
	3.096.508

	16
	Mường Do
	3.893.279
	3.697.983
	106.296
	69.000
	20.000
	3.873.279

	17
	Sập Xa
	3.268.435
	3.138.139
	51.296
	69.000
	10.000
	3.258.435

	18
	Tường Thượng
	3.926.885
	3.728.205
	86.680
	69.000
	43.000
	3.883.885

	19
	Tường Tiến
	2.775.470
	2.635.174
	56.296
	69.000
	15.000
	2.760.470

	20
	Tường Phong
	2.839.043
	2.703.747
	51.296
	69.000
	15.000
	2.824.043

	21
	Tường Hạ
	3.205.033
	3.039.737
	81.296
	69.000
	15.000
	3.190.033

	22
	Kim Bon
	3.408.156
	3.237.860
	71.296
	69.000
	30.000
	3.378.156

	23
	Mường Bang
	3.464.288
	3.308.992
	66.296
	69.000
	20.000
	3.444.288

	24
	Đá Đỏ
	3.299.350
	3.154.054
	66.296
	69.000
	10.000
	3.289.350

	25
	Tân Phong
	3.069.335
	2.899.039
	56.296
	69.000
	45.000
	3.024.335

	26
	Nam Phong
	2.960.843
	2.820.547
	61.296
	69.000
	10.000
	2.950.843

	27
	Bắc Phong
	2.915.211
	2.759.915
	51.296
	69.000
	35.000
	2.880.211

	
	Cộng
	91.834.921
	84.210.221
	2.180.000
	1.950.000
	3.494.700
	88.340.221


Phụ lục số 07.04.01
PHÂN BỔ CHI CHO CON NGƯỜI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

	STT
	Tên xã
	Công chức xã
	HĐND 
	Bí thư chi bộ
	Bán chuyên trách cấp xã
	Công an bản
	5 đoàn thể bản
	Trực
TH - TH
	Trưởng bản
	Hưu xã
	Chi uỷ viên chi bộ
	BCH đảng
 bộ xã
	Hội người cao tuổi bản
	Tổng cộng 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thị trấn
	   1.232.870 
	    108.864 
	    125.400 
	     196.680 
	      83.160 
	    313.500 
	            -   
	     125.400 
	     102.854 
	     165.900 
	      83.160 
	       62.700 
	     2.600.488 

	2
	Suối Tọ
	   1.571.083 
	      94.500 
	      81.180 
	     196.680 
	      41.580 
	    193.050 
	    38.610 
	       81.180 
	     162.416 
	       65.010 
	      51.480 
	       38.610 
	     2.615.379 

	3
	Mường Thải
	   1.523.784 
	      99.792 
	      97.020 
	     196.680 
	      57.420 
	    242.550 
	    21.780 
	       97.020 
	     132.974 
	       84.150 
	      59.400 
	       48.510 
	     2.661.080 

	4
	Mường Cơi
	   1.538.460 
	    108.108 
	    176.748 
	     196.680 
	    101.244 
	    441.870 
	            -   
	     176.748 
	     258.884 
	     131.130 
	      75.240 
	       88.374 
	     3.293.486 

	5
	Quang Huy
	   1.677.821 
	    108.486 
	    185.328 
	     196.680 
	    109.824 
	    463.320 
	            -   
	     185.328 
	     249.678 
	     171.774 
	      79.200 
	       92.664 
	     3.520.103 

	6
	Huy Bắc
	   1.630.687 
	    104.706 
	    109.560 
	     196.680 
	      64.680 
	    273.900 
	            -   
	     109.560 
	     144.304 
	     107.820 
	      75.240 
	       54.780 
	     2.871.917 

	7
	Huy  Thượng
	   1.510.518 
	    100.926 
	      72.600 
	     196.680 
	      43.560 
	    181.500 
	            -   
	       72.600 
	     104.114 
	       72.720 
	      51.480 
	       36.300 
	     2.442.998 

	8
	Tân Lang
	   1.566.054 
	    109.242 
	    140.712 
	     196.680 
	      85.800 
	    351.780 
	            -   
	     140.712 
	     223.240 
	     109.560 
	      59.400 
	       70.356 
	     3.053.536 

	9
	Gia Phù
	   1.681.490 
	    104.328 
	    138.996 
	     196.680 
	      87.516 
	    347.490 
	            -   
	     138.996 
	     205.805 
	     163.878 
	      55.440 
	       69.498 
	     3.190.117 

	10
	Tường Phù
	   1.616.010 
	    100.926 
	    108.108 
	     196.680 
	      66.924 
	    270.270 
	            -   
	     108.108 
	     309.919 
	     147.378 
	      59.400 
	       54.054 
	     3.037.777 

	11
	Huy Hạ
	   1.650.444 
	      97.902 
	    142.428 
	     196.680 
	      84.084 
	    356.070 
	            -   
	     142.428 
	     104.114 
	     143.154 
	      51.480 
	       71.214 
	     3.039.998 

	12
	Huy Tân
	   1.524.912 
	    105.084 
	      87.120 
	     196.680 
	      52.800 
	    217.800 
	 
	       87.120 
	     193.797 
	       96.060 
	      75.240 
	       43.560 
	     2.680.173 

	13
	Mường Lang
	   1.470.158 
	      97.146 
	      89.100 
	     196.680 
	      52.470 
	    222.750 
	      3.960 
	       89.100 
	     286.001 
	     116.610 
	      67.320 
	       44.550 
	     2.735.845 

	14
	Suối Bau
	   1.665.216 
	      94.878 
	      85.140 
	     196.680 
	      45.540 
	    212.850 
	    42.570 
	       85.140 
	       73.412 
	       43.560 
	      39.600 
	       42.570 
	     2.627.156 

	15
	Huy Tường
	   1.536.445 
	    100.926 
	      77.220 
	     196.680 
	      42.900 
	    193.050 
	            -   
	       77.220 
	     156.703 
	     113.538 
	      59.400 
	       38.610 
	     2.592.692 

	16
	Mường Do
	   1.737.091 
	      97.146 
	    136.620 
	     196.680 
	      77.220 
	    361.350 
	      7.920 
	     136.620 
	     196.899 
	     105.180 
	      59.400 
	       72.270 
	     3.184.396 

	17
	Sập Xa
	1.535.174 
	      99.414 
	      63.360 
	     196.680 
	      39.600 
	    158.400 
	    10.890 
	       63.360 
	     395.822 
	       98.040 
	      59.400 
	       31.680 
	     2.751.820 

	18
	Tườg Thượng
	   1.679.514 
	      96.390 
	    116.688 
	     196.680 
	      72.072 
	    291.720 
	            -   
	     116.688 
	     426.525 
	     146.760 
	      83.160 
	       58.344 
	     3.284.541 

	19
	Tường Tiến
	   1.517.969 
	      72.954 
	      53.196 
	     196.680 
	      29.172 
	    132.990 
	            -   
	       53.196 
	       72.156 
	       62.346 
	      59.400 
	       26.598 
	     2.276.657 

	20
	Tường Phong
	   1.560.475 
	      95.256 
	      51.480 
	     196.680 
	      30.888 
	    128.700 
	            -   
	       51.480 
	     132.975 
	       36.366 
	      51.480 
	       25.740 
	     2.361.520 

	21
	Tường Hạ
	   1.461.941 
	    101.304 
	      97.812 
	     196.680 
	      56.628 
	    244.530 
	            -   
	       97.812 
	     118.544 
	     122.550 
	      59.400 
	       48.906 
	     2.606.107 

	22
	Kim Bon
	   1.620.093 
	    104.328 
	    102.960 
	     196.680 
	      63.360 
	    257.400 
	    51.480 
	     102.960 
	     147.405 
	       45.990 
	      51.480 
	       51.480 
	     2.795.616 

	23
	Mường Bang
	   1.573.685 
	    100.548 
	      91.080 
	     196.680 
	      55.440 
	    227.700 
	    27.720 
	       91.080 
	     254.620 
	     133.320 
	      83.160 
	       45.540 
	     2.880.573 

	24
	Đá Đỏ
	   1.541.847 
	      93.744 
	      85.140 
	     196.680 
	      49.500 
	    212.850 
	      4.950 
	       85.140 
	     266.046 
	     110.486 
	      59.400 
	       42.570 
	     2.748.353 

	25
	Tân Phong
	   1.582.207 
	      97.902 
	      63.492 
	     196.680 
	      39.468 
	    158.730 
	            -   
	       63.492 
	     205.708 
	       64.902 
	      59.220 
	       31.746 
	     2.563.547 

	26
	Nam Phong
	   1.557.088 
	      76.356 
	      69.300 
	     196.680 
	      41.580 
	    183.150 
	      8.910 
	       69.300 
	     147.987 
	       24.330 
	      51.480 
	       36.630 
	     2.462.791 

	27
	Bắc Phong
	   1.529.711 
	      75.600 
	      57.420 
	     196.680 
	      33.660 
	    143.550 
	      4.950 
	       57.420 
	     175.006 
	       77.220 
	      51.480 
	       28.710 
	     2.431.407 

	 
	Cộng
	42.292.747
	2.646.756
	2.705.208
	5.310.360
	1.608.090
	6.782.820
	223.740
	2.705.208
	5.247.908
	2.759.732
	1.670.940
	1.356.564
	75.310.073


Phụ lục số 07.04.02
PHÂN BỔ CÁC KHOẢN CHI KHÁC NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

	STT
	Tên xã
	KP
 BCĐ nông thôn mới
	 KP thanh tra nhân dân GS CĐ
	Ban
 Chỉ đạo 03 xã, bản
	Xăng,  dầu 135
	KP-HĐ-HĐND
(NQ/350)
	Phụ cấp dân quân tự vệ
	KP-TH- QĐ/99 của Ban BT- TW
	KP huấn luyện dân quân tự vệ
	Giáo dục QP đối tượng 5
	TT
 giáo dục pháp luật 
	Phụ cấp
 1 cửa
	Các khoản chi khác còn lại 
	Tổng cộng 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thị trấn
	             -   
	    10.000 
	      3.828 
	            -   
	       62.274 
	    50.652 
	       93.381 
	        138.500 
	          4.550 
	       3.000 
	       7.200 
	    110.000 
	        483.385 

	2
	Suối Tọ
	     10.062 
	      9.700 
	      6.291 
	    28.125 
	       46.411 
	    28.728 
	       55.280 
	        118.496 
	          2.800 
	       3.000 
	       7.200 
	      72.000 
	        388.093 

	3
	Mường Thải
	     11.180 
	      9.700 
	      6.990 
	    15.625 
	       48.789 
	    30.240 
	       74.163 
	        118.096 
	          3.850 
	       3.000 
	       7.200 
	      76.000 
	        404.833 

	4
	Mường Cơi
	     25.000 
	    10.000 
	      6.619 
	            -   
	       73.581 
	    50.904 
	     124.659 
	        150.000 
	          4.900 
	       3.000 
	       7.200 
	    105.000 
	        560.863 

	5
	Quang Huy
	     25.000 
	    10.000 
	      7.080 
	            -   
	       73.581 
	    57.204 
	     124.104 
	        160.000 
	          5.600 
	       3.000 
	       7.200 
	    105.000 
	        577.769 

	6
	Huy Bắc
	     19.006 
	    10.000 
	      4.507 
	            -   
	       63.380 
	    49.644 
	       91.324 
	        140.000 
	          3.500 
	       3.000 
	       7.200 
	      75.000 
	        466.561 

	7
	Huy Thượng
	     12.298 
	      9.700 
	      3.079 
	            -   
	       51.144 
	    33.012 
	       75.766 
	        120.000 
	          3.500 
	       3.000 
	       7.200 
	      75.000 
	        393.699 

	8
	Tân Lang
	     17.888 
	    10.000 
	      5.176 
	            -   
	       60.085 
	    39.312 
	     103.506 
	        141.000 
	          3.500 
	       3.000 
	       7.200 
	      75.000 
	        465.667 

	9
	Gia Phù
	     25.000 
	    10.000 
	      3.570 
	            -   
	       59.834 
	    45.360 
	       98.948 
	        130.000 
	          5.250 
	       3.000 
	       7.200 
	      80.000 
	        468.162 

	10
	Tường Phù
	     13.416 
	    10.000 
	      2.856 
	            -   
	       52.700 
	    35.784 
	       97.064 
	        117.312 
	          3.850 
	       3.000 
	       7.200 
	      75.000 
	        418.182 

	11
	Huy Hạ
	     19.006 
	      9.700 
	      3.808 
	            -   
	       61.800 
	    50.904 
	     104.284 
	        145.000 
	          4.550 
	       3.000 
	       7.200 
	      75.000 
	        484.252 

	12
	Huy Tân
	     14.534 
	      9.700 
	      3.555 
	            -   
	       54.758 
	    41.076 
	       87.402 
	        130.000 
	          4.200 
	       3.000 
	       7.200 
	      75.000 
	        430.425 

	13
	Mường Lang
	     10.062 
	      9.700 
	      5.592 
	      3.125 
	       45.151 
	    28.728 
	       91.040 
	        110.580 
	          3.850 
	       3.000 
	       7.200 
	      85.000 
	        403.028 

	14
	Suối Bau
	     11.180 
	      9.700 
	      6.990 
	    31.250 
	       47.966 
	    30.240 
	       63.288 
	        111.431 
	          2.100 
	       3.000 
	       7.200 
	      80.000 
	        404.345 

	15
	Huy Tường
	     11.180 
	      9.700 
	      3.763 
	            -   
	       48.469 
	    30.240 
	       85.518 
	        120.000 
	          2.450 
	       3.000 
	       7.200 
	      73.000 
	        394.520 

	16
	Mường Do
	     19.006 
	      9.700 
	      6.113 
	      6.250 
	       61.595 
	    40.824 
	       99.289 
	        136.360 
	          5.250 
	       3.000 
	       7.200 
	      95.000 
	        489.587 

	17
	Sập Xa
	       7.000 
	      9.700 
	      4.194 
	      6.250 
	       39.206 
	    24.192 
	       74.291 
	        105.036 
	          2.450 
	       3.000 
	       7.200 
	      78.800 
	        361.319 

	18
	Tường Thượng
	     14.534 
	      9.700 
	      3.094 
	            -   
	       54.758 
	    34.776 
	       99.102 
	        140.000 
	          3.500 
	       3.000 
	       7.200 
	      75.000 
	        444.664 

	19
	Tường Tiến
	       7.826 
	      9.700 
	      2.127 
	            -   
	       39.804 
	    25.704 
	       66.234 
	        103.472 
	          2.450 
	       3.000 
	       7.200 
	      70.000 
	        337.517 

	20
	Tường Phong
	       8.000 
	      9.700 
	      2.350 
	            -   
	       40.144 
	    24.192 
	       55.541 
	        100.000 
	          2.100 
	       3.000 
	       7.200 
	      70.000 
	        322.227 

	21
	Tường Hạ
	     13.416 
	      9.700 
	      2.856 
	 
	       52.357 
	    35.784 
	       85.019 
	        120.148 
	          3.150 
	       3.000 
	       7.200 
	      75.000 
	        407.630 

	22
	Kim Bon
	     11.180 
	      9.700 
	      6.993 
	    31.250 
	       48.811 
	    30.240 
	       69.288 
	        117.432 
	          3.150 
	       3.000 
	       7.200 
	      95.000 
	        433.244 

	23
	Mường Bang
	     10.062 
	      9.700 
	      6.291 
	    15.625 
	       46.433 
	    28.728 
	       84.380 
	        120.500 
	          3.500 
	       3.000 
	       7.200 
	      75.000 
	        410.419 

	24
	Đá Đỏ
	     10.062 
	      9.700 
	      3.525 
	      3.125 
	       45.313 
	    28.728 
	       73.220 
	        116.028 
	          2.800 
	       3.000 
	       7.200 
	      75.000 
	        377.701 

	25
	Tân Phong
	       8.158 
	      9.700 
	      1.666 
	            -   
	       41.242 
	    25.704 
	       72.504 
	        102.868 
	          2.450 
	       3.000 
	       7.200 
	      70.000 
	        344.492 

	26
	Nam Phong
	       8.944 
	      9.700 
	      4.893 
	      6.250 
	       40.443 
	    25.704 
	       49.822 
	        102.000 
	          2.800 
	       3.000 
	       7.200 
	      70.000 
	        330.756 

	27
	Bắc Phong
	       7.000 
	      9.700 
	      4.194 
	      3.125 
	       34.271 
	    24.192 
	       55.931 
	        107.795 
	          2.100 
	       3.000 
	       7.200 
	      70.000 
	        328.508 

	 
	Cộng
	   350.000 
	  264.000 
	  122.000 
	  150.000 
	  1.394.300 
	  950.796 
	  2.254.348 
	     3.322.054 
	        94.150 
	     81.000 
	   194.400 
	 2.154.800 
	   11.331.848 


Phụ lục số 07.04.03
PHÂN BỔ CTMT NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, NS XÃ NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Phù Yên)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

	STT
	Tên xã
	CTMT
	Các khoản chi TX khác
	Tổng cộng 

	
	
	Cộng 
	KP thực hiện VĐTD ĐKXDĐS khu dân cư (bản)
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên (bản)
	Hỗ trợ hoạt động văn hoá nhân ngày
 đại đoàn kết toàn dân 
	Người có uy tín
	Đối 
tượng 3, 4
	Ban vận động đoàn kết cấp xã
	Tiết kiệm CCTL 10%
	Dự
  phòng
	

	1
	Thị trấn
	107.000
	48.000
	34.000
	25.000
	-
	4.000
	6.000
	20.000
	75.000
	212.000

	2
	Suối Tọ
	66.296
	27.000
	18.000
	21.296
	9.000
	4.000
	6.000
	20.000
	69.000
	174.296

	3
	Mường Thải
	71.296
	30.000
	20.000
	21.296
	8.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	177.296

	4
	Mường Cơi
	135.400
	66.000
	44.000
	25.400
	16.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	249.400

	5
	Quang Huy
	135.000
	66.000
	44.000
	25.000
	22.000
	3.000
	6.000
	20.000
	150.000
	336.000

	6
	Huy Bắc
	107.000
	51.000
	34.000
	22.000
	16.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	221.000

	7
	Huy Thượng
	76.296
	33.000
	22.000
	21.296
	11.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	185.296

	8
	Tân Lang
	104.000
	48.000
	32.000
	24.000
	10.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	212.000

	9
	Gia Phù
	99.000
	45.000
	30.000
	24.000
	8.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	205.000

	10
	Tường Phù
	81.296
	36.000
	24.000
	21.296
	12.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	191.296

	11
	Huy Hạ
	106.296
	51.000
	34.000
	21.296
	17.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	221.296

	12
	Huy Tân
	86.296
	39.000
	26.000
	21.296
	12.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	196.296

	13
	Mường Lang
	66.296
	27.000
	18.000
	21.296
	9.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	173.296

	14
	Suối Bau
	71.296
	30.000
	20.000
	21.296
	10.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	179.296

	15
	Huy Tường
	61.296
	30.000
	10.000
	21.296
	10.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	169.296

	16
	Mường Do
	106.296
	51.000
	34.000
	21.296
	15.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	219.296

	17
	Sập Xa
	51.296
	18.000
	12.000
	21.296
	6.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	155.296

	18
	Tường Thượng
	86.680
	39.000
	26.000
	21.680
	13.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	197.680

	19
	Tường Tiến
	56.296
	21.000
	14.000
	21.296
	7.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	161.296

	20
	Tường Phong
	51.296
	18.000
	12.000
	21.296
	6.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	155.296

	21
	Tường Hạ
	81.296
	36.000
	24.000
	21.296
	12.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	191.296

	22
	Kim Bon
	71.296
	30.000
	20.000
	21.296
	10.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	179.296

	23
	Mường Bang
	66.296
	27.000
	18.000
	21.296
	9.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	173.296

	24
	Đá Đỏ
	66.296
	27.000
	18.000
	21.296
	9.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	173.296

	25
	Tân Phong
	56.296
	21.000
	14.000
	21.296
	7.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	161.296

	26
	Nam Phong
	61.296
	24.000
	16.000
	21.296
	8.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	167.296

	27
	Bắc Phong
	51.296
	18.000
	12.000
	21.296
	6.000
	3.000
	6.000
	20.000
	69.000
	155.296

	 
	Cộng
	2.180.000
	957.000
	630.000
	593.000
	278.000
	83.000
	162.000
	540.000
	1.950.000
	5.193.000
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